UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ CÔNG THƯƠNG
PHIẾU KHẢO SÁT 
NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP:





1. Tên doanh nghiệp: ……...........................…………................………………...............................................
2. Điện thoại: ………......................................Email:............................................................................................
3. Địa chỉ doanh nghiệp (Trụ sở chính):...............................................................................................................
4. Ngành nghề sản xuất (Sản phẩm chính):...........................................................................................................
II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG:
1. Tổng số lao động của doanh nghiệp (tại thời điểm 30/4/2017) (Người)::..................................................... 
2. Số lao động doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo hoặc tuyển dụng qua các năm (Người):............................
	Chỉ tiêu
	2017
	2018

	I) Tổng số lao động hiện có của Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo hoặc đào tạo lại, trong đó:
	
	

	1. Ngành nghề (ghi cụ thể):....................................................................
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:
	
	

	- Đại học trở lên:................................................................................................
	..............
	..............

	- Cao đẳng: ........................................................................................................
	..............
	..............

	- Trung cấp: ........................................................................................................
	.............
	.............

	- Sơ cấp: ..............................................................................................................
	..............
	..............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:........................................................................................

	2. Ngành nghề (ghi cụ thể):...............................................................
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:
	
	

	- Đại học trở lên:................................................................................................
	..............
	..............

	- Cao đẳng: ........................................................................................................
	..............
	..............

	- Trung cấp: ........................................................................................................
	.............
	.............

	- Sơ cấp: ..............................................................................................................
	..............
	..............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:........................................................................................

	3. Ngành nghề (ghi cụ thể):...............................................................
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:
	
	

	- Đại học trở lên:................................................................................................
	..............
	..............

	- Cao đẳng: ........................................................................................................
	..............
	..............

	- Trung cấp: ........................................................................................................
	.............
	.............

	- Sơ cấp: ..............................................................................................................
	..............
	..............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:.......................................................................................

	Chỉ tiêu
	2017
	2018

	II) Tổng số lao động Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, trong đó:
	
	

	1. Ngành nghề (ghi cụ thể):...............................................................
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên:....................................................................................

- Cao đẳng: ...........................................................................................

- Trung cấp: ...........................................................................................

- Sơ cấp: .................................................................................................
	............

.............

.............

.............
	.............

.............

.............

.............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:.......................................................................................

	2. Ngành nghề (ghi cụ thể):...............................................................
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên:....................................................................................

- Cao đẳng: ...........................................................................................

- Trung cấp: ...........................................................................................

- Sơ cấp: .................................................................................................
	............

.............

.............

.............
	.............

.............

.............

.............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:.......................................................................................

	3. Ngành nghề (ghi cụ thể):...............................................................
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên:....................................................................................

- Cao đẳng: ...........................................................................................

- Trung cấp: ...........................................................................................

- Sơ cấp: .................................................................................................
	............

.............

.............

.............
	.............

.............

.............

.............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:.......................................................................................

	4. Ngành nghề (ghi cụ thể):...............................................................
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên:....................................................................................

- Cao đẳng: ...........................................................................................

- Trung cấp: ...........................................................................................

- Sơ cấp: .................................................................................................
	............

.............

.............

.............
	.............

.............

.............

.............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:.......................................................................................


	
	Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)


- Doanh nghiệp có thể tải file word Phiếu Khảo sát trên Website của Sở: itradetthue.gov.vn (vào mục Thông tin tuyên truyền) hoặc có thể liên hệ qua email: ntdung.sct@thuathienhue.gov.vn để Sở cung cấp bản file word Phiếu Khảo sát.
- Sở Công Thương gửi kèm 01 bì thư có dán tem sẵn; Sau khi điền xong các thông tin, Doanh nghiệp vui lòng bỏ Phiếu Khảo sát vào bì thư có dán tem sẵn kèm theo và gửi về Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: số 02, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế; số điện thoại liên hệ: 0234 3845634/ 0939105808 (gặp A.Dũng).
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Một số hướng dẫn ghi Phiếu Khảo sát 
1.  Đối với Phần II - Tổng số lao động Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng:

 VD: Một Doanh nghiệp ngành may mặc có kế hoạch tuyển dụng như sau:

 Trong năm 2017 (tính từ thời điểm ghi Phiếu Khảo sát): tuyển 100 lao động với các vị trí như sau: Kế toán 01 người có trình độ đại học; Điện công nghiệp 04 người có trình độ cao đẳng; công nhân may 95 người có trình độ sơ cấp.
Trong năm 2018: tuyển dụng 200 lao động với các vị trí như sau: Kế toán 01 người có trình độ cao đẳng; Điện công nghiệp 04 người có trình độ trung cấp; công nhân may 195 người có trình độ sơ cấp.

Khi đó doanh nghiệp ghi như sau:
	Chỉ tiêu
	2017
	2018

	II) Tổng số lao động Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, trong đó:
	100
	200

	1. Ngành nghề : Kế toán
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên:....................................................................................

- Cao đẳng: ...........................................................................................

- Trung cấp: ...........................................................................................

- Sơ cấp: .................................................................................................
	.....01....
.............

.............

.............
	.............

......01...

.............

.............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:.......................................................................................

	2. Ngành nghề: Điện công nghiệp
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên:....................................................................................

- Cao đẳng: ...........................................................................................

- Trung cấp: ...........................................................................................

- Sơ cấp: .................................................................................................
	............

......04...
.............

.............
	.............

.............

....04.....

.............

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:.......................................................................................

	3. Ngành nghề: Công nhân may
	
	

	Yêu cầu trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên:....................................................................................

- Cao đẳng: ...........................................................................................

- Trung cấp: ...........................................................................................

- Sơ cấp: .................................................................................................
	............

.............

.............

......95...
	.............

.............

.............

.....195...

	* Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp:.......................................................................................


*Đối với mục “Hình thức đề nghị đào tạo đối với trình độ sơ cấp”: 
- Nếu DN có nhu cầu tuyển dụng lao động đã được đào tạo từ các cơ sở đào tạo thì ghi là: “Cơ sở đào tạo”.
- Nếu DN có nhu cầu phối hợp với các cơ sở đào tạo để đào tạo lao động phù hợp với yêu cầu công việc thì ghi là: “Phối hợp với cơ sở đào tạo”
*Đối với phần (.......) tại mục Yêu cầu chuyên môn: DN có thể ghi rõ yêu cầu cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng như: giới tính, độ tuổi...
2. Tương tự đối với mục I của Phiếu Khảo sát.

[image: image1.emf] 

   


PAGE  

